
PHỤ LỤC 
Các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ  

(Kèm theo Báo cáo số  510 /BC-UBND ngày  18 /10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Cơ quan ban hành Số, ngày, tháng ban hành văn bản Trích yếu 

1  
Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lạng Sơn 

Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 

28/9/2021 
Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

2  
Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lạng Sơn 

Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 

23/8/2021 

Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

3  
Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Lạng Sơn 

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 

18/5/2023 

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

4  
HĐND tỉnh         

Lạng Sơn 

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019  

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

5  
HĐND tỉnh         

Lạng Sơn 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025 

6  
HĐND tỉnh         

Lạng Sơn 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 

Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 

2025 

7  
HĐND tỉnh         

Lạng Sơn 

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

8  
HĐND tỉnh         

Lạng Sơn 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025 

9  
HĐND tỉnh         

Lạng Sơn 

Nghị quyết số  16/2022/NQ-HĐND 

ngày  07/7/2022 
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
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STT Cơ quan ban hành Số, ngày, tháng ban hành văn bản Trích yếu 

10  
HĐND tỉnh         

Lạng Sơn 

Nghị quyết số 03 /2024/NQ-HĐND 

ngày 30/5/2024 

Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2024 - 2030 

11  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 

08/12/2020 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 

triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 

12  UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định số 2750/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2020 
Quyết định Phê duyệt đề án đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

13  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 

10/9/2020 

triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

14  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 

23/12/2020 

Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 – 2025 

15  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 

18/11/2021 

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

16  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2021 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

17  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 1333/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2021 
Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn 

18  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 

26/01/2021 

Quyết định Phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 

2.0 

19  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 

09/9/2021 

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và 

2026 - 2030 

20  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 

02/7/2021 

Kế hoạch triển khai thí điểm chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Hữu Nghị, 

Tân Thanh 

21  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

26/5/2021 

Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

22  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

06/5/2021 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 
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STT Cơ quan ban hành Số, ngày, tháng ban hành văn bản Trích yếu 

23  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 

06/5/2021 

Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

24  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 

05/4/2021 

Kế hoạch Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025 

25  UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định  số 1029/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2021 

Phê duyệt Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 

26  UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 

08/01/2021 

Phê duyệt Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

27  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 

21/12/2021 

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

28  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Chương trình số 05/CTr-UBND 

ngày 07/02/2022 

Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ 

doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

29  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch hành động số 30/KH-

UBND ngày 14/02/2022 

Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

30  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định  số 123/QĐ-UBND  

ngày  15/01/2022 

Quyết định  ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

UBND tỉnh Lạng Sơn để phục vụ kết  nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 

31  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

11/01/2022 

Quyết định phê duyệt cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 

2.0 

32  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 300/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2022 

Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa 

khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh 

33  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 

11/3/2022 

Kế hoạch thực hiện Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số 

doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

34  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 

18/3/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát 

triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” 
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STT Cơ quan ban hành Số, ngày, tháng ban hành văn bản Trích yếu 

35  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 570/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2022 

Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý 

hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Lạng Sơn 

36  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 649/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022 

Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Lạng Sơn 

37  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 

24/4/2022 

Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường 

học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 

38  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 

26/4/2022 
Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh 

39  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

26/4/2022 

Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 

40  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 

16/5/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025" 

41  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 847/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2022 

Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Cổng thông tin cơ sở 

dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn 

42  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Công văn số 542/UBND-KGVX 

ngày 18/5/2022 

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 

43  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 896/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2022 

Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với  Hệ thống thông tin 

chỉ đạo điều hành thông minh tỉnh Lạng Sơn 

44  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 897/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2022 

Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice tỉnh Lạng Sơn 

45  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 898/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2022 

Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Cổng Dịch vụ công và 

Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn 

46  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 928/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2022 

Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống trung tâm 

tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn 

47  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Quyết định số 930/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2022 

Quyết định phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thư điện tử 

công vụ tỉnh Lạng Sơn 
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STT Cơ quan ban hành Số, ngày, tháng ban hành văn bản Trích yếu 

48  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 

06/6/2022 

Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

49  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 

22/6/2022 

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức 

về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" 

50  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 

24/6/2022 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 

2021 - 2025" 

51  UBND tỉnh Lạng Sơn 
Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 

08/8/2022 

Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

52  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 

28/01/2022 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

53  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 

25/10/2022 

Kế hoạch triển khai gắn mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công cộng và 

khi di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn 

54  UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2022 

Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

55  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 

28/01/2022 

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

56  UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 

20/01/2023 
Ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn 

57  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 

10/01/2023 

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông 

thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 – 2025 

58  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

03/6/2023 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh lựa chọn và sử dụng các nền tảng số 
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STT Cơ quan ban hành Số, ngày, tháng ban hành văn bản Trích yếu 

59  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 

07/8/2023 

Triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường 

trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký 

thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

60  UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 

01/7/2024 

Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 
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